
PHỤ LỤC 3

STT Tên Huyện/TX/TP
Mã

Trường
Tên Trường Ghi chú

1 01 THPT chuyên Hoàng Lê Kha Thi tuyển

2 02 THPT Trần Đại Nghĩa

3 03 THPT Lê Quý Đôn

4 04 THPT Tây Ninh

5 05 THPT Trần Phú

6 06 THPT Lương Thế Vinh

7 07 THPT Tân Châu

8 08 THPT Tân Hưng

9 09 THPT Tân Đông

10 10 THPT Dương Minh Châu

11 11 THPT Nguyễn Thái Bình

12 Huyện Châu Thành 12 THPT Hoàng Văn Thụ

13 Huyện Bến Cầu 13 THPT Nguyễn Huệ

14 14 THPT Quang Trung

15 15 THPT Nguyễn Văn Trỗi

16 16 THPT Ngô Gia Tự

17 17 THPT Lý Thường Kiệt

18 18 THPT Nguyễn Trung Trực

19 19 THPT Nguyễn Chí Thanh

20 20 THPT Nguyễn Trãi

21 21 THPT Trảng Bàng

22 22 THPT Lộc Hưng

23 23 THPT Bình Thạnh

STT Tên Huyện/TX/TP

Mã

Trường /

Trung tâm

Tên Trường / TT GDNN-GDTX Ghi chú

1 24 TH-THCS-THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm

2 25 TH-THCS-THPT IGC Tây Ninh

3 26 TT GDNN-GDTX cụm Tp. Tây Ninh

4 Huyện Tân Biên 27 TT GDNN-GDTX Tân Biên

5 Huyện Tân Châu 28 TT GDNN-GDTX Tân Châu

6 Huyện Dương Minh Châu 29 TT GDNN-GDTX Dương Minh Châu

7 Huyện Châu Thành 30 THPT Lê Hồng Phong

8 31 THPT Huỳnh Thúc Kháng

9 32 TT GDNN-GDTX Bến Cầu

10 Huyện Gò Dầu 33 TT GDNN-GDTX Gò Dầu

11 Thị xã Trảng Bàng 34 TT GDNN-GDTX Thị xã Trảng Bàng

UBND TỈNH TÂY NINH

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Huyện Bến Cầu

Thành phố Tây Ninh

1. CÁC TRƯỜNG THI TUYỂN, THI TUYỂN KẾT HỢP XÉT TUYỂN

2. CÁC TRƯỜNG / TRUNG TÂM XÉT TUYỂN

DANH SÁCH VÀ MÃ TRƯỜNG THPT / TRUNG TÂM GDNN-GDTX

SỬ DỤNG TRONG TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 NĂM HỌC 2025-2026

Thành phố

Tây Ninh

Huyện Tân Biên

Huyện Tân Châu

Huyện

Dương Minh Châu

Huyện Gò Dầu

Thị xã Hòa Thành

Thị xã Trảng Bàng


